
ỦY BAN NHÂN DÂN Q�ẬN 6

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10
KẾ HOẠCH CHĂM SÓCGIÁO DỤC

LỚP LÁ 4- THÁNG 5/ 2025

T�ẦN 1 THÁNG 5/2025 ( 05/05/2025-09/05/2025 )
NỘI D%NG THỨ H�I

05/ 05/ 2025
THỨ B�
06/ 05/ 2025

THỨ TƯ
07/ 05/ 2025

THỨ NĂM
08/ 05/ 2025

THỨ SÁ%
09/ 05/ 2025

ĐÓN TRẺ - Cô trò chuyện với trẻ về mùa hè
THỂDỤC

SÁNG
- Hô hấp 1-Tay 3- Bụng 1- Chân 1 Bật 1

GIỜ HỌC
- GH1: BÉ BIẾT GÌ
VỀ MÙA HÈ

- GH2: THỰCHIỆN
VỞBÀITẬPKPKH

- GH1: DẠY HÁT
BÉ YÊ� BIỂN
LẮM

- GH2: VẼ THFO
Ý THÍCH

- GH1: NÉMXA
BẰNG 1 TAY,
NHẢY LÒ CÒ

- GH2: THỰCHIỆNVỞ
BÀITẬPHĐHV

- GH1:ĐIỀ� KÌ
DIỆ� CỦA
NAM CHÂM

- GH2: THỰCHIỆN
VỞBÀITẬPLQVT

- GH1: : KỂ
CH�YỆN GÀ
TT ĐI HỌC

- GH2: TÔ
MÀ� NHÂN
VẬT TRANH
TR�YỆN

CH�I
TRONG

LỚP

- Góc Xây dựng
- Góc phân vai
- Góc Tạ$ hình
- Góc Âm nhạc
- Góc Làm qu.n với T$án
- Góc Làm qu.n chữ viết
- Góc làm qu.n văn học

CH�I
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát cây cải
- Ch2i với cát, tạ$ hình các c$n vật từ cát.
- TCVĐ: Bánh x. quay, đ$ng npớc, bật liên tục qua ô
- TCDG: lộn cầu vòng, rồng rắn, bịt mắt bắt dê
- Ch2i tự d$

VỆ SINH
ĂN NGỦ

- Trẻ biết ăn c2m th.$ bữa ăn gia đình: biết cầm đũa, tự xúc c2m và thức ăn
- Trẻ có thói qu.n rửa tay sau khi đi vệ sinh
- GDVSRM : Ôn các thói qu.n xấu làm lệch răng và hàm

HOẠT ĐỘNG
CHIỀ%

- Ngh. nhạc thiếu nhi - Đọc Th2: Cô giá$ của
c$n

- Trò chuyện về mùa hè - Ôn các bài hát đã
học

X.m vid.$ về mùa
hè



T�ẦN 2 THÁNG 5/2025 ( 12/05/2025-16/05/2025 )
NỘI D%NG THỨ H�I

12/ 05/ 2025
THỨ B�
13/ 05/ 2025

THỨ TƯ
14/ 05/ 2025

THỨ NĂM
15/ 05/ 2025

THỨ SÁ%
16/ 05/ 2025

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về trpờng tiểu học
THỂ DỤC

SÁNG
- Hô hấp 1-Tay 3- Bụng 1- Chân 1- Bật 1

GIỜ HỌC
- GH1: TRQỜNG
TIỂ� HỌC

- GH2:THỰC HIỆN VỞ
BÀI TẬP KPKH

- GH1: NHẬN BIẾT
CÁC NGÀY TRONG
T�ẦN

- GH2: VẼ ĐỒDÙNG
HỌC TẬP

- GH1: BẬT VỀ PHÍA
TRQỚC, NÉM
TRÚNG ĐÍCH
THẲNG ĐỨNG

- GH2: NGHF HÁT CÁC
BÀI HÁT DÂN CA

- GH1: VĐBH TẠM
BIỆT BÚP BÊ THÂN
YÊ�

- GH2: THỰC HIỆN
VỞ BÀI TẬP HĐHV

- GH1: KỂ CH�YỆN
AI Q�AN TRỌNG
NHẤT

- GH2:TÔ MÀ� NHÂN
VẬT TRANH TR�YỆN

CH�I
TRONG

LỚP

- Góc Xây dựng
- Góc phân vai
- Góc Tạ$ hình
- Góc Âm nhạc
- Góc Làm qu.n với T$án
- Góc Làm qu.n chữ viết
- Góc làm qu.n văn học

CH�I
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát : Cây dpa l.$, cây cà tím
- TCDG: Nhảy dây, đánh cầu, tạt l$n
- TCVĐ: Bánh x. quay, đ$ng npớc, bật liên tục qua ô
- Ch2i tự d$

VỆ SINH
ĂN NGỦ

- Trẻ biết ăn c2m tr$ng khay, biết tự lấy thức ăn vừa đủ, tự xúc c2m và thức ăn
- Trẻ có thói qu.n rửa tay sau khi đi vệ sinh
- GDVSRM : Ôn các thói qu.n xấu làm lệch răng và hàm

HOẠT ĐỘNG
CHIỀ%

- Ngh. các bài hát về
Quê hp2ng

- Hát Tạm biệt búp bê
thân yêu

- Trò chuyện với trẻ về
tâm thế chuẩn bị và$
lớp 1

- X.m kểchuyện - X.m vid.$ về
trpờng tiều học



T�ẦN 3 THÁNG 5/2025 ( 19/05/2025-23/05/2025 )
NỘI D%NG THỨ H�I

19/ 05/ 2025
THỨ B�
20/ 05/ 2025

THỨ TƯ
21/ 05/ 2025

THỨ NĂM
22/ 05/ 2025

THỨ SÁ%
23/ 05/ 2025

ĐÓN TRẺ - Cô trò chuyện với trẻ về Bác Hồ
THỂDỤC

SÁNG
- Hô hấp 3-Tay 3- Bụng 3- Chân 1- Bật 1

GIỜ HỌC
- GH1:BÁC HỒ
KÍNH YÊ�

- GH2: NGHF HÁT
CÁC BÀI HÁT VỀ
BÁC HỒ

- GH1: DẠY HÁT
CHÁ� VẪN NHỚ
TRQỜNG MẦM
NON

- GH2: XFM VIDFO
VỀ BÁC

- GH1: BÒ DÍCH
DẮC Q�A 5-7
ĐIỂM CÁCH,
NÉM ĐÍCH
ĐỨNG

- GH2:ÔNCÁC
CHỮ ĐÃ HỌC

- GH1: SÁNG TẠO
VỚI MÀ� NQỚC

- GH2: ÔN CÁC CHỮ
SỐ

- GH1: KỂ CH�YỆN
SỰ TÍCH HỒ
GQTM

- GH2: TÔ MÀ�
NHÂN VẬT
TRONG TR�YỆN

CH�I
TRONG

LỚP

- Góc Xây dựng
- Góc phân vai
- Góc Tạ$ hình
- Góc Âm nhạc
- Góc Làm qu.n với T$án
- Góc Làm qu.n chữ viết
- Góc làm qu.n văn học

CH�I
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát vpờn cây.
- TCVĐ: Thỏ và rùa thi chạy, đua ngựa
- TCDG: Lùa vịt, Bịt mắt bắt dê, cà kh.$
- Ch2i tự d$

VỆ SINH
ĂN NGỦ

- Trẻ biết ăn c2m th.$ bữa ăn gia đình: biết cầm đũa, tự xúc c2m và thức ăn
- Trẻ có thói qu.n rửa tay sau khi đi vệ sinh
- GDVSRM : Ôn các thói qu.n xấu làm lệch răng và hàm

HOẠT ĐỘNG
CHIỀ%

- Trò chuyện cuối
năm

- Hát các bài hát đã học - Đọc th2: Bác hồ của
.m

- X.m tranh truyện - X.m vid.$ kể chuyện


